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	Mã đề S703


I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 
Em hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào bài kiểm tra
Câu 1: Trong các loại chim sau, loài chim nào điển hình cho kiểu bay lượn?
A.  Gà rừng.
B.  Mòng biển
C.  Vẹt
D.  Bồ câu.

Câu 2: Thú có vai trò như thế nào đối với đời sống con người?

1. Cung cấp nguồn dược liệu quý (mật gấu,…).

2. Cung cấp nguồn thực phẩm (trâu, bò, lợn,…).

3. Cung cấp nguyên liệu làm đồ mỹ nghệ, làm sức kéo….

4. Là đối tượng nghiên cứu khoa học.

Số ý đúng là

A.  1.
B.  2.
C.  4.
D.  3

Câu 3: Ở thỏ, bộ phận nào có vai trò đưa chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi?

A.  Âm đạo.
B.  Tử cung.
C.  Nhau thai.
D.  Buồng trứng.

Câu 4: Thằn lằn bóng đuôi dài thường trú đông ở

A.  khu vực đất ẩm, xốp.
B.  đầm nước lớn.

C.  gần hồ nước.
D.  hang đất khô.

Câu 5: Thân của chim bồ câu hình thoi có ý nghĩa như thế nào?

A.  Giúp tăng khả năng trao đổi khí của cơ thể khi bay.

B.  Giúp giảm trọng lượng khi bay.

C.  Giúp giảm sức cản của không khí khi bay.

D.  Giúp tạo sự cân bằng khi bay.

Câu 6: Cơ thể thỏ được phủ bằng bộ lông dày, xốp gồm những sợi lông mảnh khô bằng chất sừng được gọi là

A.  lông mao.
B.  lông ống.
C.  lông tơ.
D.  lông vũ.

Câu 7: Hiện nay, trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài lưỡng cư?
A.  6000
B.  4000
C.  5000
D.  7000

Câu 8: Trong các đại diện sau, đại diện nào không thuộc lớp Lưỡng cư?

A.  Cá chuồn.
B.  Cá cóc Nhật Bản.
C.  Cá cóc Tam Đảo.
D.  Ễnh ương.

Câu 9. Cho các động vật thuộc lớp Thú sau, động vật nào đẻ trứng?

A.  Dơi
B.  Kanguru
C.  Sóc
D.  Thú mỏ vịt

Câu 10: Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở tất cả cá loài chim?

   
1. Bao phủ bằng lông vũ.

   
2. Trứng nhỏ có vỏ đá vôi.

   
3. Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể.

   
4. Mỏ sừng.

   
5. Chi trước biến đổi thành cánh.

Số phương án đúng là:

A.  4.
B.  5.
C.  3.
D.  2.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?

A.  Hoạt động chủ yếu vào ban ngày, con mồi chủ yếu là sâu bọ.

B.  Thường ngủ hè trong các hang đất ẩm ướt.

C.  Ưa sống nơi ẩm ướt.

D.  Là động vật hằng nhiệt.

Câu 12: Tại sao thỏ hoang chạy không dai sức bằng thú ăn thịt song trong một số trường hợp chúng vẫn thoát khỏi nanh vuốt của con vật săn mồi?

A.  Vì thỏ có cơ thể nhỏ có thể trốn trong các hang hốc.

B.  Vì trong khi chạy, chân thỏ thường hất cát về phía sau.

C.  Vì thỏ có khả năng nhảy rất cao vượt qua chướng ngại vật.

D.  Vì thỏ chạy theo hình chữ Z khiến cho kẻ thù bị mất đà.

Câu 13. Động vật nào sau đây không thuộc lớp Thú?

A.  Lợn
B.  Đại bàng
C.  Dơi
D.  Cá voi

Câu 14: Lông của động vật nào dưới đây thường được dùng để làm chăn, đệm?

A.  Cốc đế.
B.  Diều hâu.
C.  Vịt.
D.  Đà điểu.

Câu 15: Tai thỏ rất thính, có vành tai dài, lớn để

A.  giảm trọng lượng cơ thể.
B.  định hướng âm thanh phát hiện kẻ thù.

C.  giữ nhiệt cho cơ thể.
D.  giảm sức cản khi bay.

Câu 16: Động vật nào dưới đây không thuộc nhóm chim bay?

A.  Đà điểu.
B.  Hoàng yến.
C.  Công.
D.  Cắt.

Câu 17: Phát biểu nào dưới đây về thỏ là sai?

A.  Có tập tính đào hang, ẩn náu trong hang để lẩn trốn kẻ thù.

B.  Ăn thức ăn bằng cách gặm nhấm.

C.  Con đực có hai cơ quan giao phối.

D.  Là động vật hằng nhiệt.

Câu 18: Động vật nào dưới đây không thuộc bộ Gà?

A.  Vịt trời.
B.  Trĩ sao.
C.  Công.
D.  Gà rừng.

Câu 19: Hiện tượng thai sinh là

A.  hiện tượng đẻ trứng có dây rốn.
B.  hiện tượng đẻ con có dây rốn.

C.  hiện tượng đẻ trứng có nhau thai.
D.  hiện tượng đẻ con có nhau thai.

Câu 20: Môi trường sống của thỏ là

A.  Bụi rậm, trong hang
B.  Đồng cỏ khô nóng

C.  Vùng lạnh giá
D.  Dưới biển
Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn.

Câu 2: So sánh đặc điểm sinh sản của chim bồ câu với thằn lằn bóng đuôi dài?

Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

Một buổi tối, An đang nằm trên giường và nhìn lên trần nhà thì thấy một con thạch sùng đang bò ngược trên trần nhà. An thắc mắc tại sao nó lại không bị rơi xuống? Và điều gì đã giúp nó bò ngược được trên trần nhà như vậy? 

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giúp An giải thích những thắc mắc trên?
---------------- Chúc các em làm bài tốt! ---------------
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